     Tiêu chuẩn 9.3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
Mô tả
Nhằm mục đích tạo ra một kênh thu thập thông tin từ người học về hoạt động giảng dạy của GV, Nhà trường đã triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo trong năm học 2017 - 2018 (9.3.01 – Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017 về khảo sát sự hài lòng đối với hoạt động đào tạo). Trong đợt khảo sát này đã triển khai công tác lấy ý kiến HSSV về hoạt động giảng dạy của GV thông qua việc xem điểm thi kết thúc học phần của học sinh sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường. Từ năm học 2018 - 2019 Nhà trường thực hiện lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV trực tiếp qua phần mềm PMT-EMS, đây là phần mềm quản lý hoạt động đào tạo được nhà trường sử dụng kết nối giữa nhà trường và người học. Từ việc xem điểm thi kết thúc môn học, sinh viên trực tiếp phản hồi, đánh giá ý kiến cá nhân về GV tham gia giảng dạy môn học thông qua bộ câu hỏi liên quan đến hoạt động dạy và học. 
Việc khảo sát lấy ý kiến HSSV về hoạt động giảng dạy được thực hiện khi HSSV đã kết thúc môn học và xem kết quả thi kết thúc môn học trên phần mềm PMT-EMS nên đã bảo đảm tỷ lệ khảo sát là 100% GV tham gia giảng dạy các môn học đều được khảo sát và 100% HSSV đang theo học tại trường đều tham gia thực hiện khảo sát. Qua thống kê trên phần mềm đã có số liệu cụ thể: 
	Nội dung
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2019 - 2020

	
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2

	Số lượt khảo sát
	58.329
	47.317
	
	

	Tổng số câu trả lời đối với các hoạt động giảng dạy 
	498.497 / 264 GV
	414.752/ 272 GV
	
	

	Thống kê tỷ lệ đánh giá ở mức độ rất hài lòng và hài lòng (%)
	94,07
	94,26
	
	



Sau từng đợt khảo sát, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo với Ban Giám hiệu, đồng thời thông báo kết quả khảo sát đến Trưởng đơn vị để biết thông tin về kết quả đánh giá của sinh viên đối với GV đơn vị mình trực tiếp quản lý. (9.3.02 – Bảng tổng hợp kết quả khảo sát trực tuyến từ phần mềm PMT-EMS).
Tiếp tục duy trì việc khảo sát, trong năm học 2018-2019 các đơn vị trong nhà trường đang thực hiện triển khai tiến hành phổ biến đến toàn thể GV và HSSV các nội dung trong kế hoạch yêu cầu để có những kết quả khảo sát tin cậy nhất.
Song song đó Trường có kế hoạch về việc thu thập ý kiến đối với HSSV, lấy ý kiến thông qua hình thức: Ban Giám hiệu đối thoại với HSSV mỗi năm học 1 lần kết hợp với phiếu khảo sát tại hội nghị đối thoại hoặc sau khi HSSV kết thúc khóa học hoặc môn học (9.3.03 – Kế hoạch đối thoại với HSSV; 9.3.04 - Biên bản đối thoại với HSSV)
Nhà trường tổ chức khảo sát thu thập ý kiến đánh giá người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo. Kết quả việc thu thập ý kiến hàng năm cho thấy các phương thức đào tạo của trường hiện đang thực hiện về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người học, cũng như chất lượng phù hợp với mục tiêu đề ra (9.3.05 - Phiếu khảo sát HSSV; 9.3.06 – Kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm). Thông qua việc nắm bắt được các luồng thông tin hữu ích giúp nhà trường điều chỉnh hoạt động dạy và học, các dịch vụ phục vụ người học ngày một tốt hơn (9.3.07 - Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học).
Qua dữ liệu tổng hợp kết quả từ các phiếu khảo sát, các trưởng đơn vị nói riêng cũng như lãnh đạo nhà trường đã có cơ sở cũng như biết được những mặt mạnh và những việc còn thiếu sót từ đơn vị, cá nhân để kịp thời có phương án phát huy thành quả cũng như khắc phục hạn chế.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.3 đạt: 1 điểm.
     Tiêu chuẩn 9.5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Mô tả
Hằng năm, Trường tổ chức tổng kết năm học, chủ yếu đánh giá chất lượng qua kết quả học tập của người học, để rút kinh nghiệm việc thực hiện các mặt công tác, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện cho năm học tiếp (9.5.01 - Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học). Để nhìn nhận một cách tổng thể về chất lượng, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2017- 2019 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ LĐTB-XH. Qua báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục đơn vị đã tự nhìn nhận những khía cạnh cần phát huy, những hoạt động bất cập cần điều chỉnh, đề xuất cải tiến và kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và phát huy các thế mạnh của trường (9.5.02 - Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng của nhà trường hàng năm; 9.5.03 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2019).
Thông qua hoạt động tự đánh giá chất lượng, Nhà trường đã phân tích các mặt mạnh và các tồn tại từng mặt công tác: công tác tổ chức – hành chính, công tác đào tạo, công tác SV, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, thư viện và cơ sở vật chất, công tác tài chính, công tác đảm bảo chất lượng. Dựa trên kết quả phân tích trường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019 nhằm xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng (9.5.04 – Kế hoạch số 221/KH-LTT-KT&ĐBCLngày 12/03/2019) trong đó đề ra các giải pháp thực hiện cải thiện các mặt tồn tại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Dựa trên kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà Trường, phòng KT&ĐBCL cũng xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm học, cụ thể hóa các công việc cần thực hiện trong từng năm nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. (9.5.05 – Kế hoạch năm học của Phòng KT&ĐBCL).
[bookmark: _GoBack]Trường đã thực hiện điều chỉnh một số môn học trong chương trình, bỏ kiến thức, kỹ năng không còn phù hợp, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới. Từ năm học 2017-2018 Trường đã chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang tín chỉ (GDNN) theo quy chế đào tạo của trường (9.5.06 Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ). Quá trình chuyển đổi, biên soạn lại chương trình là quá trình điều chỉnh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng HSSV tốt nghiệp, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của HSSV. 
Từ yêu cầu xã hội về chuẩn đầu ra, Trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ cho HSSV, tổ chức thi cấp chứng chỉ, chú trọng việc trang bị các kỹ năng mềm như: Làm việc nhóm, sinh hoạt giao tiếp cộng đồng, hoạt động đoàn thể, phong trào, tham quan, kiến tập, câu lạc bộ,... nhằm giúp HSSV nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp (9.5.07 - Thông báo công nhận năng lực Tin học, tiếng Anh cho HSSV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM).
Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với HSSV sau khi tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Trường chưa xây dựng được các kênh liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên, gắn bó với HSSV và doanh nghiệp. Một số cuộc khảo sát, thông tin thu thập có mẫu khảo sát nhỏ và phạm vi khảo sát chưa đủ rộng nên chưa đủ cơ sở để xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo (9.5.08 -  Bảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của GV; 9.5.09 - Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp; 9.5.10 - Phiếu hỏi, phỏng vấn  SV tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường; 9.5.11 - Phiếu khảo sát HSSV về việc làm sau khi tốt nghiệp).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.5 đạt: 1 điểm.



























Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng
BẢNG MÃ MINH CHỨNG
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1 
	9
	3
	9.3.01
	
	Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017 về khảo sát sự hài lòng đối với hoạt động đào tạo

	2 
	
	
	9.3.02
	
	Bảng tổng hợp kết quả khảo sát trực tuyến từ phần mềm PMT-EMS

	3 
	
	
	9.3.03
	
	 Kế hoạch đối thoại với HSSV; 

	4 
	
	
	9.3.04
	
	Biên bản đối thoại với HSSV

	5 
	
	
	9.3.05
	
	Phiếu khảo sát HSSV; 

	6 
	
	
	9.3.06
	
	Kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm

	7 
	
	
	9.3.07
	
	Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học

	8 
	
	
	9.5.01
	
	Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học

	9 
	
	
	9.5.02
	
	Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng của nhà trường hàng năm; 

	10 
	
	
	9.5.03
	
	Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2019

	11 
	
	
	9.5.04
	
	Kế hoạch số 221/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 12/03/2019

	12 
	
	
	9.5.05
	
	Kế hoạch năm học của Phòng KT&ĐBCL

	13 
	
	
	9.5.06
	
	Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ

	14 
	
	
	9.5.07
	
	Thông báo công nhận năng lực Tin học, tiếng Anh cho HSSV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

	15 
	
	
	9.5.08
	
	Bảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của GV; 

	16 
	
	
	9.5.09
	
	Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp; 

	17 
	
	
	9.5.10
	
	Phiếu hỏi, phỏng vấn SV tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường; 

	18 
	
	
	9.5.11
	
	Phiếu khảo sát HSSV về việc làm sau khi tốt nghiệp






